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MÔN THI : ECO 152 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204557550 Lâm Lê Bình ECO 152 SA K29QLC

2 28218041997 Đỗ Đức Đạt ECO 152 SA K28HP-QLC NỢ HP

3 29214232846 Đoàn Đình Hà ECO 152 SA K29QLC

4 29214542134 Trần Quang Hải ECO 152 SA K29QLC

5 28214537012 Hồ Thăng Huy ECO 152 SA K28HP-QLC NỢ HP

6 29211157944 Huỳnh Đức Tiến Mạnh ECO 152 SA K29CMU-TTT

7 26204732390 Bùi Thị Bích Ngọc ECO 152 SA K27HP-QLC

8 29204556273 Nguyễn Thị Minh Nguyệt ECO 152 SA K29QLC

9 29219146362 Trần Viết Lê Nhân ECO 152 SA K29CMU-TTT

10 28204649405 Thái Thị Yến Nhi ECO 152 SA K28DLL

11 29214556317 Võ Đại Phước ECO 152 SA K29QLC

12 29214555938 Trương Phạm Phương ECO 152 SA K29QLC

13 28208132703 Lê Thị Diễm Quỳnh ECO 152 SA K28DHK

14 29214652116 Mai Văn Tài ECO 152 SA K29QLC

15 28204602005 Lê Thị Thanh Thảo ECO 152 SA K28HP-QTM

16 29204780336 Trần Hoàng Thương ECO 152 SA K29QLC

17 28214650222 Trịnh Thành Tiến ECO 152 SA K28QDM NỢ HP

18 29214565282 Hồ Văn Tỉnh ECO 152 SA K29QLC

19 29219222826 Nguyễn Minh Toàn ECO 152 SA K29CMU-TTT

20 29204553165 Thái Thùy Trâm ECO 152 SA K29QLC

21 29204557264 Phan Quỳnh Trân ECO 152 SA K29QLC

22 29214565840 Trương Khắc Hiếu Trung ECO 152 SA K29QLC

23 29214539247 Phạm Anh Tuấn ECO 152 SA K29QLC

24 26207121276 Giang Thanh Phi Anh ECO 152 SC K26DLL NỢ HP

25 28211106679 Ngô Gia Bảo ECO 152 SC K28QEC

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



2/5

MÔN THI : ECO 152 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 210  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28218250753 Tạ Quang Bình ECO 152 SC K28DSG

2 28215153506 Đinh Công Chiến ECO 152 SC K28LKT

3 28205154658 Nguyễn Sơn Hải Duyên ECO 152 SC K28HP-LKT

4 26217134132 Đỗ Trường Giang ECO 152 SC K26DLK NỢ HP

5 28214603500 Nguyễn Trung Hiếu ECO 152 SC K28QTH

6 28208151983 Nguyễn Thị Phương Hoài ECO 152 SC K28DLL

7 28204602480 Trần Thị Kim Huệ ECO 152 SC K28HP-QTM

8 24217104921 Nguyễn Đức Hùng ECO 152 SC K24DLK

9 28204904804 Trần Ngọc Lam ECO 152 SC K28KDN NỢ HP

10 29214556754 Lê Hoàng Long ECO 152 SC K29QLC

11 28204801704 Nguyễn Hồ Diễm My ECO 152 SC K28QEC

12 28208032409 Huỳnh Thị Kim Ngọc ECO 152 SC K28DLK

13 28218052773 Phạm Hồng Nguyên ECO 152 SC K28DLK

14 29214320799 Bùi Nguyên Thiên Phú ECO 152 SC K29QTH

15 28206254509 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ECO 152 SC K28DLL

16 28208003631 Chung Thị Hậu Tài ECO 152 SC K28HP-VQH

17 29204355203 Nguyễn Hoàng Minh Thi ECO 152 SC K29QTH
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MÔN THI : ECO 152 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 211  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204902898 Lê Nữ Thiên Thư ECO 152 SC K28KDN

2 28209404558 Nguyễn Thị Thu Thuý ECO 152 SC K28KDN

3 29204557141 Lê Tăng Minh Trang ECO 152 SC K29QLC

4 28204154737 Nguyễn Tường Vi ECO 152 SC K28QEC NỢ HP

5 28205105144 Lê Đình Hạ Vy ECO 152 SC K28LKT

6 25207210756 Lê Thị Ánh ECO 152 SE K25DLL NỢ HP

7 29214841174 Nguyễn Minh Đạt ECO 152 SE K29QNH

8 28204601749 Nguyễn Thị Bích Diệu ECO 152 SE K28DSG

9 28208149389 Nguyễn Thùy Dung ECO 152 SE K28DLL

10 28208151402 Lê Hương Giang ECO 152 SE K28DLL

11 28215103848 Phan Nguyễn Phúc Hậu ECO 152 SE K28QEC

12 29214864978 Trần Thị Hương ECO 152 SE K29QNH

13 26203730706 Huỳnh Thị Yến My ECO 152 SE K26HP-VQH

14 28208201878 Đặng Thị My My ECO 152 SE K28DSG

15 28208040213 Hoàng Kim Ngân ECO 152 SE K28DLL

16 28205104091 Trần Thị Ngọc ECO 152 SE K28DLK

17 28208029156 Nguyên Thị Bích Ngọc ECO 152 SE K28DLL

18 28208235640 Bùi Bảo Khánh Nguyên ECO 152 SE K28DSG

19 28204906594 Lương Thị Hồng Nhung ECO 152 SE K28KDN

20 28206806114 Lê Võ Hằng Ni ECO 152 SE K28QTN

21 28206702742 Võ Phạm Kiều Oanh ECO 152 SE K28DSG

22 28210202007 Lê Thiện Phương ECO 152 SE K28HP-QTM

23 28218102528 Đoàn Nhật Quang ECO 152 SE K28DLL

24 28208003853 Ngô Thị Quý ECO 152 SE K28DLK

25 26217129006 Trần Nhật Thạch ECO 152 SE K26DLL
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MÔN THI : ECO 152 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214632864 Vòng Trịnh Phú Thịnh ECO 152 SE K28QTM

2 28208150444 Nguyễn Ngọc Oanh Thư ECO 152 SE K28DLL

3 28218234511 Trịnh Nguyễn Anh Thư ECO 152 SE K28DSG

4 28204439427 Lê Thị Hoài Thương ECO 152 SE K28QTN

5 28218005018 Lê Ngọc Trí ECO 152 SE K28DLK

6 29214856475 Lê Đăng Trình ECO 152 SE K29QNH

7 28204803652 Phạm Trần Truyền ECO 152 SE K28QTM

8 28209445558 Trần Thị Phương Tuyền ECO 152 SE K28DSG

9 26217235927 Hồ Phương Anh Vũ ECO 152 SE K26DLL NỢ HP

10 28204653916 Lê Thị Hải Yến ECO 152 SE K28QTM

11 29204856495 Nguyễn Thị Phi Yến ECO 152 SE K29QNH

12 28204150675 Cao Trương Mỹ Anh ECO 152 SG K28QEC NỢ HP

13 29204658565 Nguyễn Thị Mỹ Anh ECO 152 SG K29QTM

14 28204554322 Nguyễn Thị Lam Ca ECO 152 SG K28HP-QLC

15 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân ECO 152 SG K28QTH

16 29214753482 Võ Duy Chinh ECO 152 SG K29QEC NỢ HP

17 29214557223 Lê Huỳnh Đức ECO 152 SG K29QLC
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MÔN THI : ECO 152 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 405  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214300700 Mai Thanh Dương ECO 152 SG K28QTH

2 28218003924 Lê Nguyễn Nhật Hiếu ECO 152 SG K28DLK

3 28208036351 Võ Thị Phượng Hoàng ECO 152 SG K28DLK

4 28218054522 Trần Huy Khang ECO 152 SG K28DLK

5 28208103577 Vũ Thị Vân Khánh ECO 152 SG K28DLL

6 28204606136 Lê Thị Quỳnh Liên ECO 152 SG K28QTM

7 28204303298 Nguyễn Thị Nhật Linh ECO 152 SG K28QEC

8 28204600077 Đào Thị Tuyết Mai ECO 152 SG K28DLK

9 28204706877 Phạm Thuý My ECO 152 SG K28QTD

10 28204603309 Lê Thu Na ECO 152 SG K28NHT

11 28218002544 Kpă Nam ECO 152 SG K28DLK

12 28208139689 Lê Đinh Thuý Nga ECO 152 SG K28DLL

13 28208023022 Nguyễn Thị Thanh Ngân ECO 152 SG K28DSG

14 28204901598 Lê Nguyễn Thảo Nguyên ECO 152 SG K28KDN

15 28218046280 Nguyễn Thành Nhân ECO 152 SG K28DLK

16 28206503189 Nguyễn Thị Hoài Ninh ECO 152 SG K28DSG

17 29212357172 Lê Phú Quyền ECO 152 SG K29QNH

18 29204658921 Nguyễn Thị Như Quỳnh ECO 152 SG K29QTM

19 28214651373 Nguyễn Ngọc Trường Sơn ECO 152 SG K28QTM

20 29214562466 Trần Viết Minh Thuận ECO 152 SG K29QLC

21 28214554217 Nguyễn Chánh Thành Tín ECO 152 SG K28HP-QLC

22 28204548154 Nguyễn Thanh Trà ECO 152 SG K28HP-QLC

23 28204634993 Lê Thảo Trang ECO 152 SG K28DLL

24 28219305999 Nguyễn Quốc Việt ECO 152 SG K28QTH

25 28206954536 Trần Thị Thùy Vinh ECO 152 SG K28NNT

26 28209105829 Mai Thị Minh Thư ECO 152 L K28QEC Thi ghép
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